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CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
Tuần giao dịch 30/10 đến 3/11/2023 có nhiều báo cáo, số liệu kinh tế của Việt Nam được công bố (được đánh giá là
không đủ tốt) trong bối cảnh Cục dự trữ liên bang Mỹ họp và khả năng cao duy trì chính sách lãi suất cao do lạm phát
có yếu tố quay trở lại với nền kinh tế Mỹ, và trái phiếu Mỹ mất giá kỷ lục ở 47% vốn là những áp lực lớn đối với nền kinh
tế Mỹ và thế giới.

Ở thời điểm hiện tại thị trường chung được đánh giá có xác suất giảm điểm cao và khả năng hồi phục (nếu có) là thấp,
có nhiều thông tin bất lợi với thị trường chứng khoán Việt Nam. Do đó nhà đầu tư cân nhắc cẩn trọng trong quyết định
giao dịch lướt sóng.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 31/10/2023
VNINDEX

1,042.40 -1.72%

HNX

211.34 -3.07%

UPCOM

82.28 -0.99%

DOW JONES

32,928.96 +1.58%

Nhận định thị trường và chiến lược

Nhịp điều chỉnh khi nào kết thúc?
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -18.22 điểm (-1.72%) về mức 1042.4 điểm, thanh khoản sàn HOSE đạt
10,128.35 tỷ đồng, giảm -27% so với phiên trước. Chỉ số VN30 giảm -19.94 điểm (-1.87%) về mức 1047.63 điểm, trong
đó có 4 mã tăng, 1 mã tham chiếu và 25 mã giảm.

Đà bán bất ngờ vào cuối phiên nhanh chóng kéo giảm điểm thị trường. Thống kê cho thấy nhóm ngành giảm điểm
mạnh nhất gồm Dịch vụ tài chính (-4.63%), Hóa chất (-4.61%), Bán lẻ (-3.44%), Xây dựng và vật liệu (-2.73%). Trong phiên
giao dịch, cổ phiếu VCB đóng vai trò nâng đỡ thị trường khi tăng +1.23% trong khi các cổ phiếu tác động giảm đến VN-
Index gồm GVR (-1.28%), TCB (-1.26%), BID (-1.25%), STB (-0.79%), SAB (-0.73%).

Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VN-Index (-1.72%), HNXIndex (-3.07%), UPCOMIndex (-0.98%), VN30
(-1.87%), HNX30 (-5.85%), VNMID (-3.49%), VNSML (-1.99%), VNDIAMOND (-2.42%), VNFINLEAD (-3.43%), VNCOND
(-2.85%), VNCONS (-1.07%).

Khối ngoại tiếp tục bán ròng -88.26 tỷ đồng, tuy nhiên đã xuất hiện lực mua vào trở lại, tập trung ở DGC (+101.89 tỷ
đồng), VCI (+46.59 tỷ đồng), ngược lại NĐTNN bán ròng tập trung chủ yếu tại VHM (-295.98 tỷ đồng).

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
Link ti…
 

Tin tức nổi bật trong ngày 
 

S


 Giá lúa gạo lại tăng vọt 1
 LPBank và Tập đoàn Hưng Thịnh ký hợp đồng tín dụng 5.000 tỷ đồng 2
 Mạng lưới bán dẫn Việt Nam chính thức đi vào hoạt động 3
 Petrovietnam ký kết triển khai chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn 4

Lịch sự kiện đáng chú ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

01/11/2023: Công bố chỉ số quản lý thu mua (PMI)
02/11/2023: FED công bố lãi suất điều hành
03/11/2023: Công bố tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ

Tỷ giá
Name
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 24,558.00 -0.05% 0.15% 0.77%
USD/JPY 149.12 -0.32% -0.48% 0.85%
GBP/USD 1.22 0.83% 0.00% -1.61%
EUR/USD 1.06 0.00% 0.00% -0.93%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Thép cuộn cán nóng 987.00 2.28% 22.76% 41.00%
Quặng sắt 122.50 1.66% 5.60% -0.41%
Thép 3,707.00 0.90% 2.09% 0.22%
Bạc 23.29 0.65% -0.26% 0.26%
Đồng 3.65 0.27% 2.82% -2.14%
Gỗ 489.07 -0.49% 0.22% 0.12%
Vàng 1,995.76 -0.50% 0.74% 3.36%

Nông nghiệp
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Lợn hơi 71.18 0.99% 7.85% -6.65%
Cao su 145.00 -0.07% 0.28% 3.87%
Cà phê 159.10 -1.15% -3.72% -5.01%
Lúa mì 566.00 -1.65% -3.41% -3.08%
Đường 26.75 -2.16% -0.37% -2.51%

Năng lượng
VI_Name

 

Last_date_clo
se

%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent 86.35 -3.20% -5.00% -6.02%
Khí tự nhiên 3.33 -4.31% 2.15% -1.48%
Than 131.00 -3.11% -5.07% -18.51%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

 (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 14,716.54 0.20% -0.55% -6.05%
Dow Jones 32,928.96 1.58% -0.60% -4.60%
FTSE 100 7,327.39 0.50% -1.01% -4.34%
Nikkei 225 30,696.96 -0.95% -1.80% -8.46%
S&P 500 4,166.82 1.20% -1.36% -6.24%

30/10/2023
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1. Độ rộng thị trường

-3.0% -2.5% -2.0% -1.5% -1.0% -0.5% 0.0%

Dược phẩm và Y tế

Viễn thông

Tiện ích Cộng đồng

Hàng Tiêu dùng

Ngân hàng

Dầu khí

Công nghiệp

Tài chính

Công nghệ Thông tin

Dịch vụ Tiêu dùng

Nguyên vật liệu

-0.06%

-0.16%

-0.84%

-1.02%

-1.25%

-1.43%

-1.56%

-1.65%

-2.09%

-2.13%

-2.69%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 30/10/2023

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

VCB BCM VRE MSN AST KDC OCB MSB TRA ACG GAS MBB FPT CTG SSI SAB STB TCB GVR BID

1.42

0.15 0.13 0.08 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02

-0.63 -0.64 -0.69 -0.72 -0.76 -0.79 -0.84

-1.35 -1.35 -1.37

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

17/10 18/10 19/10 20/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 30/10

197

801

170

523

-589

382

-504

-1

76

-61

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

17/10 18/10 19/10 20/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 30/10

110

578

287

813

68

-454
-576

-38

-308

-69

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

DGC 101,776 1,216,100

VCI 46,130 1,308,700

VND 36,733 2,082,000

VCB 28,724 335,446

STB 23,307 855,510

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

VIC -21,378 -529,563

MSN -25,879 -451,966

FUESSVFL -32,013 -1,864,500

TCB -43,078 -1,508,300

VHM -294,007 -7,617,560

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

FUESSVFL 30,470 1,819,400

FUEVFVND 18,621 780,200

HPG 17,837 758,900

BSR 7,387 403,400

SSI 4,634 161,099

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

TCB -15,161 -531,500

GEX -15,296 -788,300

GKM -19,822 -530,000

E1VFVN30 -21,532 -1,181,600

STB -53,698 -1,935,800

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,042.40 -1.72% -5.92% -13.96%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 10,093.90 -26.19% -28.66% -56.60%
HNX 211.34 -3.07% -7.49% -15.54%
HNX GTGD (Tỷ VND) 1,484.68 0.56% -19.26% -23.67%
Upcom 82.28 -0.99% -3.90% -11.59%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 372.03 -17.89% -39.48% -57.32%
P/E VNindex (x) 12.75 -0.78% -4.21% -11.83%
P/B VNindex (x) 1.55 -1.90% -7.19% -15.30%

30/10/2023

NIKKEI 225

30,696.96 -0.95%

DAX

14,716.54 +0.20%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Lực bán chủ động ở cuối phiên chiều của VN-Index khiến cho nỗ lực hồi phục với đà rút chân nhẹ ở phiên giao dịch trước
đó hoàn toàn biến mất, chỉ số kết phiên tại 1042.4 điểm.

Xét trên khung đồ thị tuần, xu hướng chính của thị trường chung tiếp tục điều chỉnh trên khung giao dịch trung hạn, khi
giá đóng cửa tuần trước xác nhận dưới MA50 tuần, chỉ báo MACD cắt xuống với động lực mạnh gây áp lực cho tuần giao
dịch mới. Xu hướng trung hạn của thị trường thế giới tại Mỹ, Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc tiếp tục điều chỉnh trung hạn.

Trên biểu đồ khung ngày, đường trung bình trượt MA20 xác nhận cắt xuống đường MA200; cấu trúc của thị trường là
đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đáy sau thấp hơn đáy trước; vị thế của đường giá nằm sâu dưới các đường trung bình trượt
MA10/20/200. Tất cả các tín hiệu trên xác nhận xu hướng điều chỉnh tiếp diễn.

Trong kịch bản giảm trung hạn tiếp diễn khi thị trường không giữ được mốc hỗ trợ 1037 điểm, chỉ số VN-Index hoàn toàn
có khả năng điều chỉnh sâu hơn. Các vùng hỗ trợ tiếp theo khi xảy ra điều chỉnh là 1000-950 điểm.

Trong kịch bản tích cực, thị trường cần nhiều thời gian sideway tạo đáy tại vùng giá 1037 -1068. Khả năng hồi phục của
thị trường có xác suất thấp xảy ra.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo

 

 Bản tin tiêu điểm ngành hàng (27/10/2023)
 Báo cáo VGC (KHẢ QUAN - Giá mục tiêu: 51.050 VND)

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VCB 1.06%
VRE 0.87%
MSN 0.35%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

YEG 20.92%
TIX 11.78%
OGC 11.57%
LEC 10.88%
SRC 9.41%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

BIC 2.52%
TRA 2.32%
ACG 1.33%
KDC 0.95%
BCM 0.85%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

SRC 46.91%
YEG 42.86%
ABR 31.39%
NHH 25.52%
RDP 12.09%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

GVR -6.74%
SSI -6.62%
STB -5.92%
TCB -4.91%
PDR -4.05%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SMC -6.99%
TDC -6.94%
FRT -6.90%
GMC -6.90%
IDI -6.88%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VCB 1.30%
BID 1.23%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VOS -22.75%
VNE -20.42%
SJF -19.06%
CSV -18.29%
SPM -18.12%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

SSB 3.68%
BIC 3.61%
HAG 2.21%
CTD 2.16%
SAM 2.00%

Top 5 mã giảm giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VNE -46.30%
DTL -40.43%
SJF -38.58%
VPG -36.19%
DRH -34.95%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

BAF 11.41%
DBD 7.64%
CHP 3.45%
STG 3.19%
VPI 2.51%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

MSN -15.94%
VRE -13.16%
SAB -13.14%
GVR -12.20%
SSI -12.14%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VIX -6.99%
FIT -6.97%
VGC -6.95%
SZC -6.94%
DGW -6.90%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

MWG -27.03%
MSN -26.58%
SSI -24.03%
NVL -23.12%
SAB -23.04%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

ANV -20.78%
DCM -19.28%
DGW -17.06%
DPM -15.98%
PVT -15.89%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

CTS -35.60%
CII -33.43%
BCG -33.33%
AGR -33.14%
VIX -32.71%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SRC 6.73%
ILB 6.67%
LEC 6.65%
AST 6.33%
ABR 6.19%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

TIN TỨC THẾ GIỚI
link
 

Tin thế giới

 G7 kêu gọi bãi bỏ ngay lập tức lệnh cấm thực phẩm Nhật Bản
 Các công ty ở thị trường mới nổi gặp rủi ro với khoản nợ đến hạn 400 tỷ USD trong năm 2024
 Trung Quốc-Mỹ : Còn nhiều việc cần làm trước Hội nghị thượng đỉnh

https://vnexpress.net/gia-lua-gao-lai-tang-vot-4670287.html
https://tienphong.vn/lpbank-va-tap-doan-hung-thinh-ky-hop-dong-tin-dung-5000-ty-dong-post1582589.tpo
https://vietstock.vn/2023/10/mang-luoi-ban-dan-viet-nam-chinh-thuc-di-vao-hoat-dong-4264-1118255.htm
https://petrovietnam.petrotimes.vn/petrovietnam-ky-ket-trien-khai-chuoi-du-an-khi-dien-lo-b-o-mon-697887.html
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2023/10/Ban-tin-Tieu-diem-Nganh-hang_231027.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2023/10/2023-10-26-VGC-Full-Report-final.pdf
https://nguoiquansat.vn/g7-keu-goi-bai-bo-ngay-lap-tuc-lenh-cam-thuc-pham-nhat-ban-97158.html
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/cac-cong-ty-o-thi-truong-moi-noi-gap-rui-ro-voi-khoan-no-den-han-400-ty-usd-trong-nam-2024-post332790.html#332790|zone-box-highlight-9|0
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/trung-quoc-my-con-nhieu-viec-can-lam-truoc-hoi-nghi-thuong-dinh-post332765.html

